
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5
CĐ Vẻ đẹp cuộc sống · Bài 7–8 (T2 tr. 34–41)

Tuần 22

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Người bác trên chuyến xe
Hè năm ngoái, em cùng mẹ về quê bằng xe khách. Xe vừa chạy được một đoạn thì trời đổ mưa. Ngồi cạnh em
là một bác trung niên, dáng người gầy, đeo cặp kính cận dày. Thấy em lạnh, bác cởi chiếc áo khoác của
mình đắp cho em. Bác hỏi em học lớp mấy, rồi kể chuyện về những ngôi trường vùng cao bác từng dạy. Giọng
bác ấm, chậm rãi; câu chuyện nào cũng có các bạn nhỏ chăm học, vượt suối, băng rừng đến lớp. Đến bến,
bác xuống xe, vẫy tay chào rồi đi vội vào màn mưa. Em chưa kịp hỏi tên bác. Đã một năm trôi qua nhưng em
vẫn nhớ nụ cười hiền và chiếc áo khoác ấm áp ấy.

1. Những câu chuyện bác kể cho em biết điều gì?
A Học trò vùng cao rất chăm B Đường lên vùng cao rất đẹp C Bác rất nhớ quê nhà

2. Thấy em lạnh, bác làm gì? A Đóng cửa xe B Đắp áo cho em C Mua nước

3. Bác từng làm nghề gì? A Lái xe B Dạy học C Bác sĩ
4. Vì sao chỉ gặp một lần mà em nhớ mãi người bác?

Bài 2: Luyện từ và câu: tách các vế của mỗi câu ghép

1. Xe vừa chạy một đoạn thì trời đổ mưa. → Vế 1:  ; Vế 2: 

2. Bác xuống xe, em vẫy tay chào. → Vế 1:  ; Vế 2: 

Bài 3: Luyện từ và câu: viết thêm một vế để tạo thành câu ghép

1. Trời mưa to nhưng .

2. Vì bác kể chuyện hay nên .

3. Mẹ ngủ thiếp đi, còn .

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu ghép
1. Câu nào là câu ghép?

A Em chưa kịp hỏi tên bác. B Bác cười, em cũng cười. C Bác đeo kính cận.
2. Câu «Bác kể chuyện, em lắng nghe.» nối hai vế bằng cách nào?

A dùng kết từ B cặp kết từ C nối trực tiếp

Bài 5: Viết: tả người (người gặp vài lần mà nhớ mãi)
Viết đoạn văn tả một người em chỉ gặp vài lần nhưng nhớ mãi.
Gặp ở đâu, khi nào; nét ngoại hình, việc làm khiến em nhớ; cảm xúc. Đọc lại và sửa bài.
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 22

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Học trò vùng cao rất chăm)
2. B (Đắp áo cho em)
3. B (Dạy học)
4. Vì bác tốt bụng, quan tâm em, kể chuyện hay; nụ cười và chiếc áo ấm để lại ấn tượng sâu.

Bài 2: Luyện từ và câu: tách các vế của mỗi câu ghép

1. Xe vừa chạy một đoạn thì trời đổ mưa. → Vế 1: Xe vừa chạy một đoạn ; Vế 2: trời đổ mưa
2. Bác xuống xe, em vẫy tay chào. → Vế 1: Bác xuống xe ; Vế 2: em vẫy tay chào

Bài 3: Luyện từ và câu: viết thêm một vế để tạo thành câu ghép

1. Trời mưa to nhưng bác vẫn đi vội vào màn mưa (ví dụ).
2. Vì bác kể chuyện hay nên em nghe say sưa (ví dụ).
3. Mẹ ngủ thiếp đi, còn em ngắm mưa qua cửa kính (ví dụ).

Bài 4: Luyện từ và câu: khoanh vào chữ đặt trước câu ghép

1. B (Bác cười, em cũng cười.) 2. C (nối trực tiếp)

Bài 5: Viết: tả người (người gặp vài lần mà nhớ mãi)

Dàn ý gợi ý: Mở đoạn – giới thiệu người em gặp (VD: người bác trên chuyến xe về quê). Thân đoạn –
hoàn cảnh gặp (trời mưa, trên xe); ngoại hình nổi bật (gầy, kính cận dày, nụ cười hiền); việc làm, lời
nói khiến em nhớ (đắp áo cho em, kể chuyện trường vùng cao); có thể dùng câu ghép để tả. Kết
đoạn – cảm xúc, mong được gặp lại. Chỉnh sửa: thay từ lặp, sửa câu chưa rõ ý.
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